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MỤC LỤC

Giá gạo quốc tế

Điểm tin thị trường lúa gạo quốc tế

Giá lúa trong nước

Điểm tin thị trường lúa gạo trong nước

Phụ lục

Tin tức nổi bật trong tuần

Ấn Độ duy trì dự trữ gạo ở mức cao trong tháng 08/2026, với 39,8 triệu tấn do Chính phủ
nắm giữ và 14,2 triệu tấn thuộc khu vực tư nhân.

Pakixtan dự kiến xuất khẩu khoảng 500.000 - 600.000 tấn gạo lai phi Basmati sang Trung
Quốc trong năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu từ thị trường này gia tăng.

Tập đoàn DP World và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã hỗ trợ hơn 5.000 tấn
gạo cho ba quốc gia Burunđi, Cộng hòa Dân chủ Cônggô và Ruanđa

Inđônêxia đạt thỏa thuận xuất khẩu 1.000 tấn gạo cao cấp sang Malaixia, trong khi lượng
gạo dự trữ do Bulog quản lý đạt khoảng 5,2 triệu tấn.

Việt Nam nhập khẩu khoảng 800 triệu USD gạo trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm 25,2%
so với cùng kỳ, chủ yếu phục vụ chế biến và bổ sung nguồn nguyên liệu.

Mưa lớn từ ngày 18 - 19/08/2026 làm hơn 430 ha lúa Hè - Thu tại Hà Tĩnh bị đổ, ngã và
ngập úng, chủ yếu tại Gia Hanh, Cẩm Trung, Kỳ Xuân và Thạch Lạc.

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

Nguồn ảnh:  The Tanzania Times
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Giá gạo 5% tấm quốc tế

NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ
Đơn vị: USD/tấn

THÁI LAN

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng do gia tăng nhu cầu gạo từ Philippin và châu Phi.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng do lo ngại về việc thiếu nước có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

ẤN ĐỘ VIỆT NAM

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi so với tuần trước.

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam
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so với tuần trước
USD/tấn2

so với tuần trước
không đổi
so với tuần trước

Từ ngày 17 - 24/08/2026

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI

https://www.brecorder.com/news/40435802/asia-rice-india-rates-climb-to-1-year-highs-on-african-demand-poor-monsoon-rains
https://www.brecorder.com/news/40435802/asia-rice-india-rates-climb-to-1-year-highs-on-african-demand-poor-monsoon-rains
https://www.brecorder.com/news/40435802/asia-rice-india-rates-climb-to-1-year-highs-on-african-demand-poor-monsoon-rains
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Tính đến tháng 08/2026, dự trữ gạo của Chính
phủ Ấn Độ đạt 39,8 triệu tấn, gần như ổn định so
với 39,3 triệu tấn tháng 06/2026 và cao hơn nhiều
mức dự trữ bắt buộc 13,5 triệu tấn.
Dự trữ của khu vực tư nhân tăng từ 10,7 triệu tấn
tháng 06 lên 14,2 triệu tấn tháng 08/2026.
Nguồn cung lớn giúp hạn chế nguy cơ thiếu gạo
trên diện rộng, Chính phủ nước này tiếp tục bán
gạo ra thị trường và phân bổ 230.000 tấn cho sản
xuất ethanol.

ÂN ĐỘ

(Nguồn: BigMint)

Nguồn: ANTARA

PAKIXTAN

INĐÔNÊXIA

DP World và Chương trình Lương thực Thế
giới (WFP) đã vận chuyển hơn 5.000 tấn gạo để
hỗ trợ các chương trình cứu trợ lương thực tại
Burunđi, Cộng hòa Dân chủ Cônggô và Ruanđa.
Gạo được vận chuyển từ cảng Mundra của Ấn
Độ đến Tandania, sau đó được đưa bằng đường
bộ tới các khu vực cần hỗ trợ tại ba quốc gia.
Lô hàng dự kiến giúp WFP cung cấp lương thực
cho hơn 14.200 người trong một tháng, trong bối
cảnh nhu cầu hỗ trợ nhân đạo tại khu vực tiếp
tục ở mức cao.

KHU VỰC ĐÔNG PHI
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Dự trữ gạo của Ấn Độ duy trì ở mức cao trong
tháng 8/2026

Inđônêxia đạt thỏa thuận xuất khẩu 1.000 tấn
gạo sang Malaixia

Inđônêxia đã đạt thỏa thuận xuất khẩu 1.000 tấn
gạo cao cấp sang Malaixia thông qua hợp tác
giữa Cơ quan Hậu cần Nhà nước Inđônêxia
(Bulog) và Padi dan Beras Borneo.
Phía Malaixia cho biết nhu cầu nhập khẩu có thể
tiếp tục tăng, trong bối cảnh nước này cần khoảng
1,5 – 1,7 triệu tấn gạo.
Inđônêxia hiện có khoảng 5,2 triệu tấn gạo dự
trữ do Bulog quản lý và cho biết vẫn bảo đảm
nguồn cung trong nước trong quá trình thực hiện
xuất khẩu.

Hơn 5.000 tấn gạo cứu trợ được chuyển tới
Burunđi, CHDC Cônggô và Ruanđa

Pakixtan kỳ vọng tăng xuất khẩu gạo lai sang
Trung Quốc

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Pakixtan (REAP)
dự kiến nước này có thể xuất khẩu 500.000 –
600.000 tấn gạo lai phi Basmati sang Trung
Quốc trong năm 2026.
Cơ hội xuất khẩu tăng khi Trung Quốc siết chặt
nhập khẩu từ một số doanh nghiệp Ấn Độ do vấn
đề dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu.
Trong tháng 07/2026, đoàn doanh nghiệp
Pakixtan đã đạt thỏa thuận và đơn hàng mới
khoảng 60.000 tấn gạo với các đối tác Trung
Quốc.

(Nguồn: Arab News)

(Nguồn: Jakarta Globe) (Nguồn: The Tanzania Times)

https://www.bigmint.co/insights/detail/india-rice-stocks-stay-comfortable-in-aug-26-private-inventories-rise-781444
https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://www.arabnews.com/node/2655278/pakistan
https://jakartaglobe.id/business/indonesia-to-export-1000-tons-of-rice-to-malaysia
https://tanzaniatimes.net/dp-world-and-wfp-deliver-5000-tons-of-rice-to-communities-in-burundi-dr-congo-and-rwanda/
https://tanzaniatimes.net/dp-world-and-wfp-deliver-5000-tons-of-rice-to-communities-in-burundi-dr-congo-and-rwanda/
https://tanzaniatimes.net/dp-world-and-wfp-deliver-5000-tons-of-rice-to-communities-in-burundi-dr-congo-and-rwanda/
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JASMINE IR50404 OM9764

VNĐ/kg100

Giá cao nhất trong tuần:

Giá thấp nhất trong tuần:

8.700
7.000 VNĐ/kg

VNĐ/kg

7.080 7.600

Đơn vị: VNĐ/kg

Jasmine IR50404 OM9764
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VNĐ/kg40

so với tuần trước
VNĐ/kg100

so với tuần trước

BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

Từ ngày 17 - 24/08/2026Giá lúa khô tại ĐBSCL

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)

7.400
VNĐ/kg VNĐ/kg USD/Tấn
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https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
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Nguồn: ANTARA

Hai giống lúa mới Nông Dân 1 và Nông Dân 2 đã
được Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật công nhận
lưu hành trong vụ Đông - Xuân và Hè - Thu tại
Đồng bằng sông Cửu Long với thời hạn 20 năm.
Dự án “Đa dạng sinh học cho cơ hội, sinh kế và
phát triển” đã có 4 giống lúa được cấp bằng bảo
hộ, từ 252 giống lúa mùa Việt Nam, nhóm nghiên
cứu sàng lọc được nhiều giống có khả năng chịu
mặn, kháng bạc lá và đạo ôn.
Trong năm 2027, dự án dự kiến hoàn thiện khảo
nghiệm các giống triển vọng còn lại và thúc đẩy
thương mại hóa.
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Nhập khẩu gạo của Việt Nam đạt 800
triệu USD trong 7 tháng năm 2026

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7
tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu gạo trị
giá khoảng 800 triệu USD, giảm 25,2% so với
mức 1,07 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.
Riêng tháng 7/2026, kim ngạch nhập khẩu đạt gần
108 triệu USD.
Gạo nhập khẩu chủ yếu phục vụ chế biến thực
phẩm và bổ sung nguyên liệu cho xuất khẩu, trong
bối cảnh sản xuất trong nước ngày càng chuyển
sang các dòng gạo chất lượng cao.

Từ đêm 18/08 đến chiều 19/08/2026, mưa lớn đã
làm hơn 430 ha lúa Hè - Thu sắp thu hoạch tại Hà
Tĩnh bị đổ, ngã và ngập úng.
Diện tích bị ảnh hưởng tập trung tại Gia Hanh với
190 ha, Cẩm Trung với 100 ha, Kỳ Xuân với 100
ha và Thạch Lạc với 40 ha.
Các địa phương đang khơi thông dòng chảy, mở
cống tiêu thoát nước để giảm thiệt hại, mưa được
dự báo còn tiếp diễn với lượng tích lũy 30 – 60
mm, có nơi trên 80 mm.

Phú Thọ hiện có 86.000 ha lúa chất lượng cao,
chiếm gần 60% tổng diện tích gieo trồng, với 290
vùng sản xuất lúa gạo tập trung trên toàn tỉnh.
Trong đó, 725 ha đã được chứng nhận VietGAP;
một số sản phẩm gạo đặc sản như Nếp Gà Gáy,
nếp Quạ Đen và nếp Trứng Khe đang được phát
triển gắn với xây dựng thương hiệu.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh định hướng duy trì
trên 120.000 ha lúa/năm, sản lượng khoảng
780.000 tấn.

Tỉnh Phú Thọ phát triển 86.000 ha lúa
chất lượng cao

Hơn 430 ha lúa Hè - Thu của tỉnh 
Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do mưa lớn

ĐBSCL mở rộng nguồn giống lúa
thích ứng với biến đổi khí hậu

(Nguồn: Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh) (Nguồn: Báo Phú Thọ)

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh) (Nguồn: Báo Tin tức)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/xuat-khau-hang-dau-the-gioi-viet-nam-van-chi-gan-800-trieu-usd-nhap-khau-gao-a52747.html
https://baophutho.vn/phu-tho-co-86-000-ha-lua-chat-luong-cao-259800.htm
https://baohatinh.vn/hon-430-ha-lua-he-thu-bi-nga-do-do-mua-lon-o-ha-tinh-post315830.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/mo-rong-nguon-giong-lua-ung-pho-bien-doi-khi-hau-tai-dong-bang-song-cuu-long-20260818194506036.htm
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PHỤ LỤC

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)
Thay đổi so với tuần trước

(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7400 +100

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 7500 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7700 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6800 +100

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8700 +100

Đồng Tháp 7000 -400

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7100 0

GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
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https://baolamdong.vn/tien-phong-phat-trien-lua-huu-co-o-dong-me-459096.html
https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2322
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